
Mẫu số 12 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_________________________ 

...., ngày... tháng... năm ... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI/CẤP ĐỔI/GIA HẠN1 

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ 
_____________ 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

1. Họ và tên:  ...............................................................................................................  

2. Ngày, tháng, năm sinh:  ...........................................................................................  

3. Quốc tịch:  ..............................................  

4. Số CCCD/CMND/ số định danh cá nhân: …… ngày cấp..: nơi cấp  .....................  

5. Địa chỉ thường trú: số nhà, thôn/đường phố ...........; xã/phường/thị trấn 

huyện/quận/thị xã ................ tỉnh/thành phố ..................  

6. Số điện thoại: .... ............................ Email:  .............................................................  

7. Đơn vị công tác (nếu có)  ........................................................................................  

8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành đào tạo):  ....................  

9. Đã hoàn thành Chương trình bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản 

đồ ngày ... tháng .... năm tại  ...........................................................................................  

 .............................................................................................................................  

10. Mã số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có):  ..............................................  

11. Thời hạn có hiệu lực của chứng chỉ hành nghề đã được cấp đến ngày (nếu 

có):.... 

Đề nghị được cấp/cấp lại/cấp đổi/gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ 

như sau: 

a) Cấp chứng chỉ hành nghề  .................................  2 

Hạng: ................ Nội dung hành nghề1: ..................,  

Kết quả sát hạch theo Quyết định số ......ngày .....tháng .... năm .....: 

- Điểm kiến thức pháp luật3: 

- Điểm kinh nghiệm nghề nghiệp3: 

b) Cấp lại chứng chỉ hành nghề ............................   2 

Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ: .. ......................................................................  

c) Cấp đổi chứng chỉ hành nghề  ...............  2 

Lý do đề nghị cấp đổi chứng chỉ:  ...............................................................  

d) Gia hạn chứng chỉ hành nghề  ...........................  2 

Lý do đề nghị gia hạn chứng chỉ:  ...........................................................................  

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề đo 

đạc và bản đồ theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định 

của pháp luật có liên quan. 

          NGƯỜI LÀM ĐƠN 
(Ký, họ tên) 

------------------ 

1 Ghi phù hợp với từng trường hợp cụ thể. 

2 Lựa chọn và chỉ đánh dấu vào một ô phù hợp với đơn đề nghị.  

3 Trường hợp miễn thi, cá nhân ghi rõ miễn thi kèm theo tài liệu chứng minh. 



Mẫu số 13 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________ 

 

 

BẢN KHAI KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 
Họ và tên:  ..........................................................................  

Ngày tháng năm sinh:  ...................................................................................................  

Số CMND/CCCD/ Số định danh cá nhân: ........................... ngày cấp .................... 

nơi cấp ..................  

Địa chỉ thường trú: số nhà, thôn/đường phố ...........; xã/phường/thị trấn 

huyện/quận/thị xã ................ tỉnh/thành phố ..................  

Mã số bảo hiểm xã hội:  ................................................................................................  

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội1: từ tháng ... năm... đến ... tháng... năm... 

Trình độ chuyên môn:  ..................................................................................................  

Tổ chức xác nhận2:  .......................................................................................................  

Mã số chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ đã được cấp: ................... ngày 

cấp................................ Cơ quan cấp: .............................. 

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ 

BẢN ĐỒ 

STT 

Tên đề án, dự án, thiết 

kế kỹ thuật - dự toán 

nhiệm vụ đo đạc và bản 

đồ 

Nội dung công việc 

đã tham gia 

Vị trí đảm 

nhiệm, cơ quan 

thực hiện 

Thời gian 

tham gia 

1     

2     

3     

Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 
 

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC 

(Ghi rõ chức vụ, họ, tên; ký và đóng dấu) 

..., ngày... tháng ... năm... 

NGƯỜI KHAI 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 
 

-------------------- 

1 Thời gian đóng bảo hiểm xã hội tại tổ chức xác nhận. 

2 Tổ chức xác nhận bản khai quá trình công tác của cá nhân tham gia thực 

hiện nhiệm vụ đo đạc và bản đồ tại đơn vị mình và chịu trách nhiệm về nội dung 

xác nhận. Trường hợp cá nhân đã công tác tại nhiều tổ chức thì tại mỗi tổ chức 

công tác cá nhân phải có một bản kê khai được xác nhận. 

 

 

 

 



Mẫu số 19  

 
1. Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ gồm 4 trang mỗi trang có kích thước 13,5 x 18 

cm.  
2. Trang 1 và trang 4 in có tông màu xanh là mạ.   
3. Trang 2 và trang 3 màu trắng, in hình trống đồng màu vàng nhạt.  
 Trang 2 trang 3  

  

   

  

                                                     Chữ ký của người                                                       

được cấp chứng chỉ  
                                                                          

  

  

  

  

    

  

  

Nội dung được hành nghề đo đạc và bản đồ:  

1………………………………………..………..;  

2………………………………………………….;  

3…………………………………………..……..;  

4…………………………………………..……..;  

5……………………………………………..…..  

  

………, ngày .....tháng……năm………. 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN  
 (Chức vụ, ký, họ tên, đóng dấu)  

Trang 1, trang 4   
  

Trách nh iệm của người được c ấ p ch ứng  
c hỉ :   

. Ch 1 ỉ  được nh ậ n  và  thực hiệ n   c á c  nội d ung  
hành nghề đo đạc và bản đồ  tron g  phạm  vi   cho   
ph é p của ch ứng chỉ này .   

2 . Tuân thủ  các quy  định  của ph á p luật v ề   đo  
đạc và bản đồ,   quy định khác của   ph á p  luật  có  
liên quan.   

3 .  Nghiê m c ấm cho người khác  thuê , mượn  
hoặc  sử dụng chứng chỉ này để hành nghề.   

4 .  Nghiêm cấm   tẩy xóa, sửa chữa chứ ng chỉ .   
5 .  Xu ất trình  khi có yêu cầu  của cơ quan có  

thẩm  quyền .   

    

  
  

  
C Ộ NG HÒA X Ã  HỘI CHỦ NGHĨA  VI ỆT NAM    

Độc lập  -   Tự do  -   Hạnh phúc   
_______________ __________________ 

  
        

  
    
    

CHỨNG CHỈ    

HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ   
Hạng:….   

Số:   XXX - XXXXX   

  

  

  

CHỨNG CHỈ   HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ   

                              Hạng:……   

                                                  Số: XXX - XXXXX 
  

                          

Họ và tên: ...................................................... .................... 
  

Ngày 
  tháng năm sinh: ............................... ........................ 

  
Địa  chỉ thường trú:………… …………………………..   
Số C h ứng minh nh ân d ân / s ố th ẻ  Căn cước công dân / s ố  đ ịnh danh c á  

nh ân : 
  ………… ngày c ấ p……….. Nơi c ấ p ............. ............. .................   

Trình đ ộ chuyên môn: .................................. ................... 
  

Cơ sở đào tạo: ............. .. .................................................. 
  

    Hình thức chứng chỉ: (cấp mới, cấp đổi, cấp lại, gia hạn).     
    Chứng chỉ có   giá trị đến ngày…… tháng ……. năm…….   

  

  

Ả nh 4x6   
Đóng d ( ấ u n ổ i c ủ a  

cơ quan c ấ p ch ứ ng  
ch ỉ )   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Mẫu số 20 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------  

BẢN KHAI KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP/CẬP NHẬT KIẾN THỨC 

CHUYÊN MÔN 

1. Họ và tên: ...................................................................................................  

2. Trình độ chuyên môn: ................................................................................  

3. Thời gian có kinh nghiệm nghề nghiệp (1)(bao nhiêu năm, tháng): ...........  

4. Đơn vị công tác (nếu có): ...........................................................................  

5. Mã số chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ đã được cấp: ……………… ngày 

cấp……………………… Cơ quan cấp: ........................................................  

6. Quá trình hoạt động chuyên môn hoặc cập nhật kiến thức về đo đạc và bản đồ: 

Thời gian hành 

nghề/cập nhật kiến 

thức đo đạc và bản 

đồ 

(Từ tháng, năm đến 

tháng, năm) 

Đơn vị công tác/ 

Hoạt động độc lập 

(Ghi rõ tên đơn vị, số 

điện thoại liên hệ) 

Nội dung hành nghề/ cập 

nhật kiến thức đo đạc và 

bản đồ 

(Ghi rõ lĩnh vực, chức danh 

hành nghề đo đạc và bản 

đồ) 

Ghi chú 

    

    

    

    

    

Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu 

trách nhiệm./. 

 

 

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC 

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có) 

(Chức vụ, ký tên, đóng dấu) 

……, ngày …… tháng... năm……… 

NGƯỜI KHAI 
(Ký, họ tên) 

 

Ghi chú: 
(1) Tính theo thời gian làm việc sau khi có bằng cấp chuyên môn đầu tiên. 

 
   


